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Tóm tắt. Nghiên cứu này đã xác định được mẫu nghiên cứu thu tại Vườn quốc gia Phú Quốc là loài 
Homalomena pierreana. Thông qua kỹ thuật sắc ký ghép khối phổ, 10 hợp chất thuộc nhóm sesquiterpene 
có trong cao chiết ethanol của thân rễ loài H. pierreana đã được xác định. Ngoài ra, cao chiết ethanol từ 
mẫu nghiên cứu cũng cho thấy khả năng kháng lại 6 chủng vi khuẩn kiểm định là Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis và Salmonella 
typhimurium. 
Từ khóa. Homalomena pierreana, Araceae, dịch chiết ethanol, kháng khuẩn. 

 
IDENTIFICATION OF CHEMICAL COMPOUNDS AND ANTIBACTERIAL 

ACTIVITY FROM ETHANOL EXTRACT OF HOMALOMENA PIERREANA 
 

Abstract. This study has identified the specimens which collected in Phu Quoc National Park as 
Homalomena pierreana. Using Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) technique, we report 
ten sesquiterpenoids from the ethanol extract of H. pierreana rhizomes. Besides, the ethanol extract from 
rhizomes of the species also showed the inhibition of the growth of six tested bacteria, including Bacillus 
subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, and 
Salmonella typhimurium. 
Keywords. Homalomena pierreana, Araceae, ethanol extract, antibacterial activity. 
 

1. GIỚI THIỆU 
Thiên niên kiện (Homalomena) là một chi có chứa dược tính của họ Ráy (Araceae) và đã được sử 

dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian [1-2]. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cũng đã cho thấy 
thành phần hóa học cũng như công dụng kháng khuẩn, kháng oxi hóa của các hợp chất được chiết xuất từ 
các bộ phận của một số loài Thiên niên kiện [3-7]. Hiện nay, trên thế giới, chi Homalomena có khoảng 
250 loài phân bố chủ yếu ở các khu vực nhiệt đới của Châu Á [8]. Ở Việt Nam, theo ghi nhận của nhiều 
tác giả, chi Thiên niên kiện hiện có 5 loài gồm: H. conchinchinensis, H. occulta, H. pendula, H. pierreana 
và H. vietnamensis [9-11].  

Homalomena pierreana là một loài hiếm thuộc chi Thiên niên kiện (Homalomena) và được mô tả lần 
đầu bởi Engler and Krause (1912) [12] với mẫu vật được ghi nhận có ở khu vực Đông Dương. Các nghiên 
cứu tổng thể ở họ Ráy về sau ở Việt Nam đều không phát hiện lại loài này, các tác giả chỉ nghi nhận lại 
theo các tài liệu lịch sử và rất mơ hồ về vị trí phân bố. Theo đó, Phạm Hoàng Hộ (2000) [2] và Nguyễn 
Văn Dư (2017) [9] cho rằng, loài H. pierreana có khu vực phân bố ở phía Nam Việt Nam nhưng chưa 
biết rõ vị trí. Hơn nữa, tác giả đầu tiên của bài báo này trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu sinh về 
họ Ráy cũng đã trực tiếp khảo sát các tiêu bản về họ tại các phòng mẫu vật ở Việt Nam như: Viện Sinh 
thái tài nguyên sinh vật (HN), Đại học Khoa học Tư nhiên Hà Nội (HNU), Đại học Khoa học Tư nhiên 
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Tp. HCM (PHH), Viện Sinh học Nhiệt đới (VNM), Viện Sinh thái học Miền Nam (SGN) và đã xác nhận 
rằng, tiêu bản của loài H. pierreana không xuất hiện tại các phòng mẫu trên. Vì vậy, kết luận của Phạm 
Hoàng Hộ (2000) [2] và Nguyễn Văn Dư (2017) [9] về vị trí phân bố loài H. pierreana là hoàn toàn có cơ 
sở. Tuy nhiên, Ninh et al. (2015) [13] đã phân tích được 6 hợp chất từ cao chiết methanol của thân rễ loài 
H. pierreana thu được ở Vườn quốc gia Bạch mã (tỉnh Thừa Thiên Huế), một vị trí mà nhiều tài liệu 
chuyên khảo về thực vật nói chung cũng như họ Ráy nói riêng đều không nhắc đến [2, 9-11]. Ngoài ra, 
công bố của Ninh et al. (2015) [13] cũng không có hình ảnh minh họa, không có số hiệu mẫu cũng như 
không thông tin về bảo tàng lưu mẫu. Gần đây, Van et al. (2018) [11] cũng là tác giả đầu tiên trong bài 
báo này đã phát hiện lại loài H. pierreana ở VQG Phú Quốc, qua đó, tác giả đã ghi nhận lại chính xác vị 
trí phân bố và khẳng định rằng, hiện tại loài H. pierreana ở Việt Nam chỉ mới phát hiện có ở VQG Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang.  

Cho đến thời điểm hiện tại, loài H. pierreana được xem là một loài hiếm thuộc chi Thiên niên kiện, 
một chi với nhiều loài đã được sử dụng trong y học [1-2], do vậy việc nghiên cứu thành phần hóa học 
cũng như khả năng kháng vi sinh vật là cần thiết để có thể ứng dụng vào thực tiễn của loài này trong 
tương lai. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu  

2.1.1. Mẫu thực vật 

Loài Thiên niên kiện Pi-e (H. Pierreana) được thu tại Vườn quốc gia Phú Quốc, số hiệu là H.T. Van 
202, thu ngày 22 tháng 10 năm 2018, tọa độ 10°21'01"N; 103°06'52"E, độ cao khoảng 83 m so với mặt 
nước biển 
2.1.2. Chủng vi khuẩn 

Sáu chủng vi khuẩn sử dụng để xác định hoạt tính kháng khuẩn trong nghiên cứu này gồm 2 chủng 
gram dương là Bacillus subtilis (ATCC 11774), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) và 4 chủng gram 
âm gồm Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella 
enteritidis (ATCC 13076); Salmonella typhimurium (ATCC 13311). Các chủng này được lưu tại Bộ môn 
Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM 
với điều kiện -20oC trong 20% glycerol và chuyển sang môi trường Luria-Bertani broth ở 37oC trong 24 
giờ trước khi thực hiện các nghiên cứu tiếp theo. 

2.2. Phƣơng pháp 

 2.2.1. Phương pháp thu mẫu 

&Kͭp ̫nK tư OLệu� ảnh chi tiết của các loài được chụp Eằng máy ảnh kỹ thuật số hiệu CANON 600D 
kết hợp với ống kính Macro EF 100 mm và bộ nối 12, 20 và 36 mm. 

Thu thập mẫu vật làm tiêu b̫n khô: quy trình thu mẫu và xử lý tiêu bản thực vật dựa trên tiêu chuẩn 
của Vườn thực vật Kew (Anh Quốc) [14]. 
2.2.2. Phương pháp định loại loài 

Sử dụng phương pháp hình thái so sánh. Dựa trên các đặc điểm hình thái của các cơ quan sinh sản và 
sinh dưỡng của cây và so sánh với các công bố trước đây [2, 9-11] cũng như các mẫu vật lưu tại các bảo 
tàng Paris (P) và Kew (K). 

2.2.3. Phương pháp tạo cao ethanol 

Củ tươi Eào mỏng, sấy khô ở nhiệt độ 500C đến khi khối lượng không đổi. Đem xay thành Eột dược 
liệu. Cân 100g bột dược liệu ngâm với 1000ml ethanol 99% trong 14 ngày ở nhiệt độ phòng. Lọc bỏ bã 
thu được dịch chiết. Cô cạn dịch chiết dưới áp suất chân không ở 600 C thu dược dạng cao màu nâu [15]. 
Để đảm bảo cao chiết không còn ethanol, chúng tôi sử dụng thiết bị sấy thăng hoa để đuổi hết ethanol 
trong mẫu. 
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2.2.4. Phương pháp sắc lý ghép khối phổ 

Mẫu cao chiết sau khi sấy thăng hoa được gửi phân tích sắc lý ghép khối phổ (LC/MS) tại Phòng 
phân tích trung tâm, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, sử dụng (1) hệ thống 
khối phổ MS/MS phân giải cao micrOTOF-QII Bruker Daltonic (Đức) có cấu tạo gồm: nguồn tạo ion 
theo kiểu ESI, bộ lọc ion gồm Dual Ion Funnel ghép với Hexapole, bộ cô lập khối Analytical Quadrupole, 
nguồn ion hóa nội CID, bộ tách khối phân giải cao TOF, đầu dò ion multichannel; (2) Các dữ liệu được 
xử lý trên phần mềm Data Analysis (Bruker, Đức); (3) Hệ thống sắc ký lỏng siêu cao áp Agilent 1200 
(Hoa Kỳ) bao gồm: Eơm đôi cao áp (trộn dòng áp suất cao), bộ tiêm mẫu tự động, lò cột; (4) bộ Eơm mẫu 
trực tiếp bằng Syringe (kdScientifit, Hoa Kỳ).  

Quy trình phân tách bằng sắc ký lỏng pha đảo được thực hiện với (1) Pha tĩnh: cột ACE3- C18 (4.6 
 150mm, 3,5 µm), được ổn nhiệt ở 40 0C; (2) Pha động: chương trình pha động được thực hiện theo 
Bảng 1 tại tốc độ dòng 0,3 mL/phút. Trong đó, pha A là dung dịch nước khử ion chứa 0,1 % acid formic 
và pha B là Acetonitril chứa 0,1 % acid formic. 

B̫ng 1� &Kương trìnK pKa động trên cột &18 

Thời gian(phút) %Pha A* % Pha B* 

0 90 10 

15 0 100 

30 0 100 

31 90 10 

40 90 10 

(): tính theo % về thể tích 

2.2.5. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn 

Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn từ cao chiết ethanol của thân rễ loài H. pierreana được 
thực hiện theo Bauer et al. (1996) [16]. Các chủng vi khuẩn được nuôi cấy trong môi trường LB Broth 
cho tới khi đạt được độ đục là 0.5 theo tiêu chuẩn McFarland. Dịch vi khuẩn này được sử dụng để kiểm 
tra hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nghiên cứu trong các dung môi khác nhau. 

Hút 0,1ml dịch vi khuẩn được trãi trên đĩa Petri chứa môi trường LB Agar theo phương pháp trãi đĩa. 
Các đĩa giấy thấm vô trùng chứa 20ul dung dịch dung dịch nghiên cứu (sử dụng mẫu gốc, mẫu pha loãng 
2, 4 và 6 lần) được đặt lên bề mặt đĩa Petri đã dàn đều vi khuẩn. Tiếp theo, các đĩa Petri được để yên 
trong 4oC cho dung dịch nghiên cứu thấm vào môi trường thạch trong 2 giờ và sau đó được đem ủ ở 37oC 
trong 16-18 giờ. Đĩa kháng sinh Gentamycin (Nam Khoa, Việt Nam) được sử dụng như đối chứng dương 
cho các thí nghiệm. Làm song song mẫu chứng âm đối với các dung môi dung hòa tan dịch nghiên cứu.  

Khả năng kháng khuần của các dung dịch nghiên cứu đối với các chủng vi khuẩn được đo Eằng 
đường kính vòng vô khuẩn sau 16-18h nuôi ủ.  

2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên, lặp lại 3 lần. Sử dụng phương pháp phân tích phương sai 
(ANOVA) theo kiểm định LSD để kết luận sự sai khác giữa trung bình các nghiệm thức. Số liệu được thu 
thập và xử lý thống kê bằng phần mềm Statgraphics Centurion 15.2 và phần mềm Excel 2010 dùng để 
tính toán trung Eình và độ lệch chuẩn của các phép đo. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả định danh 

Homalomena pierreana Engl. & K. Krause, 1912. Pflanzenr. Arac. 75 (IV. 23Da): 34, fig. 13. (Hình 1).  
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Cây thân thảo thường xanh, cao khoảng 20 cm. Thân củ dài 8,0–14 cm, rộng 1,5–2,0 cm. Lá 6–8 lá. 
Cuống lá dài 10–15 cm, rộng khoảng 0,4 cm, màu xanh xám, đoạn ½ tính từ gốc thường nằm ngang, đoạn 
còn lại uống cong và hướng theo chiều thẳng đứng. Phiến lá dài 8,0–10,0 cm, rộng 3,0–5,0 cm, hình tam 
giác hay hình mác, nhọn dần ở đỉnh, gốc tù hay tròn, màu xanh lục nhạt ở mặt dưới, đậm hơn ở mặt trên, 
gân lá lõm phía xa trục và lồi ở gần trục, các gân bên xuất phát từ gân giữa và hướng ra mép lá. Bông mo 
2, xuất hiện ở nách lá. Cuống bông mo ngắn hơn nhiều so với cuống lá, dài 4–5 cm, rộng khoảng 5 mm, 
màu xám đến nâu. Mo dài hơn Eông nạc, thường khép kín, dài 3–4 cm, rộng  khoảng 1 cm, màu xanh lục 
lúc non, vàng nhạt lúc hoa nở, không phân biệt giữa phiến và ống, hình ê líp đến hình thuyền, đỉnh nhọn. 
Bông nạc ngắn hơn mo, dài 2,5–3,0 cm, có cuống dài khoảng 3 mm, hình nón, màu trắng xanh; phần cái 
dài khoảng 0.8 cm, hình trụ; bầu hình chai, 3 ô, màu xanh lục nhạt, cao khoảng 2 mm, đường kính khoảng 
1 mm, xuất hiện nhiều hoa bất thụ xen vào giữa các bầu, hoa bất thụ màu trắng, hình chùy, noãn nhiều, 
kích thước nhỏ, đính trụ; vòi nhͭy dài 0,5 mm; núm nhͭy tròn, lồi, đường kính khoảng 0,5 mm, màu xanh 
nhạt. Phần đực dài 2,0–2,5 cm, hình nón dài, hơn uống cong ở đỉnh, đỉnh hơi nhọn, màu trắng đục, hoa 
sắp xếp dầy, bao phấn mở ra bằng các khe ở gần đỉnh. Ra hoa: tháng 8–9. 

Mẫu chuẩn: Pierre sine num. (P, đã xem hình quét), Đông Dương. 
Đặc đLểm sinh thái: mọc trên đá dọc theo suối ở rừng ẩm thường xanh. 
Phân bố: Vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên Giang. 
Mẫu nghiên cứu: Văn Hồng Thiện và Hà Văn Long H.T.Van 202 (SGN!), Vườn quốc gia Phú Quốc, 

Kiên Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2018, tọa độ 10°21'01"N; 103°06'52"E độ cao khoảng 83 m so với 
mặt nước biển; H.T. Van 108  (SGN!), Vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2015; 
Pierre sine num. (P, đã xem hình quét), Đông Dương. 
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Hình 1: Homalomena pierreana. (a): cây ngoài thực địa; (b): bông nạc; (c): mo; (d) thân rễ; (e): thân rễ cắt ngang. 
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Hiện nay, việc nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học ở thực vật đang ngày một trở nên phổ biến. 
Tuy nhiên việc định danh một cách chính xác và bài bản đối với đối tượng nghiên cứu hiện đang Eị xem 
nhẹ, điều này có thể sẽ dẫn đến việc xác định nhầm đối tượng, đặc biệt đối với nhiều loài trong cùng một 
chi ở thực vật thường có các đặc điểm hình thái tương tự nhau. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này, dựa 
trên kết quả phân tích chi tiết đặc điểm hình thái và so sánh với mẫu chuẩn (được lưu tại bảo tàng mẫu 
Paris) cũng như nhiều công bố trước đây về loài H. pierreana nói riêng và chi Homalomena nói chung [2, 
9-11], chúng tôi xác định mẫu nghiên cứu (H.T. Van 202) chính là loài H. pierreana.  

3.2. Kết quả xác định thành phần hóa học 

 

Hình 2: Sắc ký đồ cao chiết ethanol của mẫu nghiên cứu bằng pKương pKáp sắc ký lỏng ghép khối phổ. 

Dựa trên kết quả sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS), khối lượng phân tử được ghi nhận và tiến 
hành so sánh với các công bố trước đây về các loài thuộc chi Thiên niên kiện (Homalomena), từ đó, 
chúng tôi đã dự đoán được 10 hợp chất (thuộc nhóm sesquiterpene) có khối lượng phân tử tương đương 
các hợp chất đã từng công bố (Bảng 1). Theo đó, 2 chất là Homalomenol A và 1β,4β,7α-trihydroxy-
eudesmane có trong thân rễ của loài H. aromatica [17], trong khi 1α, 4β, 7β-eudesmanetriol là một hợp 
chất mới được Wong et al. (2012) [18] phát hiện có ở loài H. sagittifolia; bảy chất còn lại có trong thân rễ 
của loài H. oculta [19-20]. 

Kết quả thể hiện ở Bảng 1 là hợp lý vì các chất mà chúng tôi so sánh với các công bố trước đây đều 
tập trung ở các thời gian lưu là 3,652 phút cũng như khoảng từ 22,497 đến 27,619 phút. Đối chiếu với sắc 
ký đồ thể hiện ở Hình 2 thì các chất chủ yếu tập trung tại thời gian lưu từ 22,497 đến 27,619 phút, chứng 
tỏ các lớp chất có độ phân cực trung Eình; tương ứng với các hợp chất từ 2-10 (Bảng 2). thành phần các 
chất này chủ yếu là các hợp chất sesquiterpene. Trong khi đó ở thời gian lưu 3,652 phút, chúng tôi chỉ 
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phát hiện được hợp chất 1 có độ phân cực cao hơn so với các chất còn lại và đây cũng là hợp chất 
sesquiterpene. 

B̫ng 2: Hợp cKất Kóa Kọc tìm tKấy trong cao etKanoO của tKân rễ OoàL H. pLerreana. 

STT Tên chất Thời gian lưu Khối lượng phân tử Tham khảo 
1 Homalomenol A 3.652 202 [17] 

2 1β,4β,7α-trihydroxy-eudesmane 22.497 236 [17] 

3 7-Epi-oplopanone 22.999 274 [20] 
4 1α, 4β,7β-eudesmanetriol 23.176 177 [18] 
5 4-Epi-oplopananol 23.507 276 [20] 
6 Homalomenol E 24.376 238 [19] 
7 4-Acetoxyoplopananol 24.912 328 [20] 
8 5,7-Diepi-2a-hydroxyoplopanone 25.581 300 [20] 
9 Homalomenol F 27.236 353 [19] 

10 5,7-Diepi-2a-acetoxyoplopanone 27.619 342 [20] 
 

Cho đến thời điểm hiện tại, trong chi Homalomena, loài được nghiên cứu về thành phần hóa học 
nhiều nhất là H. oculta bởi đây là loài có phân Eố rộng và được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền ở 
nhiều nước Châu Á [2, 9-10, 19]. Trong khi đó ở Việt Nam, thành phần hóa học của các loài thuộc chi 
Homalomena cũng được nghiên cứu bởi một số tác giả. Chẳng hạn, Sung et al. (1992) [17] đã phát hiện 3 
hợp chất mới thuộc nhóm sesquiterpene từ cao chiết ethanol của thân rễ loài H. aromatica là 1β,4β,7α -
trihydroxy-eudesmane, homalomenol  A  và  homalomenol B. Năm 2015, Ninh Khắc Bản và cộng sự đã 
xác định 6 hợp chất thuộc nhóm sesquiterpene từ cao chiết methanol của thân rễ loài H. pierreana [13]. 
Gần đây, Văn Hồng Thiện và cộng sự (2015) [21] cũng cho thấy 9 hợp chất có trong cao chiết ethanol của 
thân rễ loài H. cochinchinensis. Tuy nhiên, như đề cập ở phần 3.1, hiện các nghiên cứu về hoạt chất sinh 
học ở thực vật đang xem nhẹ việc định danh nguồn mẫu, điều này rất có thể dẫn đến việc xác định nhầm 
đối tượng nghiên cứu. Cụ thể, theo các tài liệu lịch sử về thực vật học nói chung và chuyên khảo về họ 
Ráy nói riêng thì cho đến nay, loài H. aromatica không có ở Việt Nam mà chỉ phát hiện có ở Trung Quốc, 
Thái Lan, Ấn Độ và Bangladesh [2, 8-11, 22]. Tương tự, loài H. pierreana mới chỉ phát hiện có ở phía 
Nam Việt Nam là vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang [2, 9-11]. 

Như vậy, dựa trên kết quả sắc ký ghép khối phổ từ nghiên cứu này và nhiều nghiên cứu trước đây có 
thể kết luận rằng, các hợp chất hóa học có trong thân rễ các loài Homalomena đa phần thuộc nhóm 
sesquiterpene. 

3.3. Kết quả nghiên cứu khả năng kháng khuẩn 

Kết quả nghiên cứu khả năng kháng vi sinh vật từ cao chiết ethanol của thân rễ loài H. pierreana cho 
thấy, cao chiết đã có khả năng kháng lại 6 loại vi khuẩn kiểm định (Hình 3 và Bảng 3). Trong đó, gồm 2 
chủng gram dương (B. cereus và S. aureus) và 4 chủng gram âm (E. coli, P. aeruginosa, S. enteritidis và 
S. typhimurium). 

B̫ng 3: KícK tKước vòng kKáng kKuẩn của cao cKLết etKanoO từ tKân rễ OoàL H. pLerreana đốL vớL 6 cKủng vL kKuẩn 
kLểm địnK. 

Vi khuẩn kiểm định Kích thước vòng kháng khuẩn (mm) 
 Mẫu gốc Pha loãng 2 lần Pha loãng 4 lần Pha loãng 6 lần 

B. cereus 9,0  ± 1,0b 8,2 ± 0,3ab 8,0 ± 1,0ab 7,0 ± 0,5a 
E. coli 8,2 ± 0,3a 9,3  ± 0,5b 7,2  ± 0,3a 10,2  ± 0,8b 
P. aeruginosa 10,0  ± 1,0 Không kháng Không kháng Không kháng 
S. enteritidis 14,6  ± 0,5c 7,2 ± 0,3a 8,3 ± 0,5b 7,3 ± 0,5a 
S. typhimurium 18,2 ± 0,3b 11,2 ± 0,8a 10,0 ± 1,0a Không kháng 
S. aureus 8,2 ± 0,3b 9,5 ± 0,5c 8,7 ± 0,3b 7,3 ± 0,5a 
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Dựa trên kết quả Hình 3 và Bảng 3 cho thấy, cao chiết từ thân rễ loài H. pierreana cũng như các mẫu 
pha loãng từ cao chiết này hầu hết đều cho kết quả kháng lại 6 chủng vi khuẩn kiểm định. Theo đó, 2 
trường hợp ở chi Salmonella cho kích thước vòng kháng khuẩn lớn nhưng chưa hoàn toàn triệt để (độ 
sáng của vòng kháng khuẩn không Eằng đĩa chứng dương), trong đó (1) S. typhimurium có vòng kháng 
khuẩn trung bình lần lượt là 18,2 mm, 11,2 mm và 10,0mm tương ứng với mẫu gốc, pha loãng 2 và 4 lần, 
trong khi ở độ pha loãng 6 lần thì không kháng; (2) S. enteritidis với kích thước trung bình của vòng 
kháng khuẩn lần lượt là 14,6 mm, 7,2 mm, 8,3 mm và 7,3 mm tương ứng với mẫu gốc, pha loãng 2, 4 và 
6 lần.  

Trong khi đó, 4 trường hợp còn lại có kết quả kháng khuẩn triệt để gồm (1) Bacillus cereus với kích 
thước vòng kháng khuẩn giảm dần theo nồng độ mẫu cho vào, cụ thể kích thước trung bình vòng kháng 
khuẩn là 9,0 mm, 8,2 mm, 8,0 mm, 7,0 mm tương ứng với mẫu gốc, pha loãng 2, 4 và 6 lần; (2) 
Staphylococcus aureus có kích thước trung bình của vòng kháng khuẩn lớn nhất ở độ pha loãng 2 lần  
(9,5mm) và 4 lần (8,7 mm), trong khi nhỏ hơn ở mẫu gốc (8,2 mm) và độ pha loãng 6 lần (7,3 mm); (3) 
Escherichia coli cho kết quả kháng cao nhất ở độ pha loãng 6 lần (10,2 mm), trong khi ở mẫu gốc, pha 
loãng 2 và 4 lần tương ứng với kích thước là 8,2 mm, 9,3 mm, 7,2 mm; trong khi đó, (4) Pseudomonas 
aeruginosa chỉ cho kết quả kháng đối với mẫu gốc với kích thước vòng kháng khuẩn là 10,0 mm.  

Trước đây, đã có một số nghiên cứu cũng cho thấy khả năng kháng khuẩn từ cao chiết ethanol hoặc 
methanol từ thân rễ của một số loài Homalomena. Chẳng hạn, Liliwirianis et al. (2011) [23] đã cho thấy 
dịch chiết methanol từ thân rễ loài H. propinque thu ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pahang, Malaysia có khả 
năng kháng lại 3 chủng vi khuẩn là Escherichia coli, Bacillus subtilis và Staphylococcus aureus. Tương 
tự, Wong et al. (2012) [18] cũng cho thấy cao chiết ethanol từ thân rễ loài H. sagittifolia ở Trung Quốc có 
khả năng kháng 2 chủng vi khusẩn gram dương là Bacillus subtilis và Staphylococcus aureus cũng như 4 
chủng vi khuẩn gram âm là Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae và Pseudomonas stutzeri. 

 

. 
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Hình 3: Kết qu̫ kháng khuẩn từ dịch cao chiết ethanol của thân rễ loài H. Pierreana. Chú thích: (a): Bacillus 
cereus; (b): Escherichia coli; (c): Pseudomonas aeruginosa; (d): Salmonella enteritidis; (e): Salmonella typhimurium; 

(f): Staphylococcus aureus. Các số 1, 2, 4, 6 tương ứng với mẫu gốc, pha loãng 2, 4 và 6 lần. Dấu (+) là chứng 
dương, (-) là chứng âm. 



 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẬT CỦA CAO CHIẾT 169 
 ETHANOL LY TRÍCH TỪ THÂN RỄ LOÀI THIÊN NIÊN KIỆN PI-E (HOMALOMENA PIERREANA) 

© 2019 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã xác định được 10 hợp chất thuộc nhóm sesquiterpene từ cao chiết ethanol của 
thân rễ loài H. pierreana là: (1) Homalomenol A, (2) 1β,4β,7α-trihydroxy-eudesmane, (3) 7-Epi-
oplopanone, (4) 1α, 4β, 7β-eudesmanetriol, (5) 4-Epi-oplopananol, (6) Homalomenol E, (7) 4-
acetoxyoplopananol, (8) 5,7-Diepi-2a-hydroxyoplopanone, (9) Homalomenol F, (10) 5,7-Diepi-2a-
acetoxyoplopanone. Ngoài ra, cao chiết từ mẫu nghiên cứu cũng cho thấy khả năng kháng lại 6 chủng vi 
khuẩn kiểm định là Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium. 
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